
Đvt: đồng

Ngày phát 
sinh

Chi Tiết Thu Chi Tồn

13,569,990

3/2/2024 MTQ có số GD 680587.020324.211010 ủng hộ KTX 50,000             13,619,990

3/2/2024 Tiền bán cơm ngày 02/03/2024 (72p) 144,000           13,763,990

3/2/2024 Chi phí ngày 02/03/2024 2,305,000        11,458,990

3/3/2024 MTQ có số GD 0374484545 ủng hộ KTX 200,000           11,658,990

3/4/2024 Nhóm Hand CMTX T3 500,000           12,158,990

3/5/2024 Chị Nguyen Thi Ngoc Trang CMTX T3 3,000,000        15,158,990

3/5/2024 MTQ ẩn danh ủng hộ KTX 2,010,300        17,169,290

3/5/2024 Tiền bán cơm ngày 05/03/2024 (81p) 162,000           17,331,290

3/5/2024 Chi phí ngày 05/03/2024 1,257,000        16,074,290

3/7/2024 Tiền bán cơm ngày 07/03/2024 (86p) 172,000           16,246,290

3/7/2024 Chi phí ngày 07/03/2024 1,191,000        15,055,290

3/9/2024 Tiền bán cơm ngày 09/03/2024 (75p) 150,000           15,205,290

3/9/2024 Chi phí ngày 09/03/2024 1,240,000        13,965,290

3/12/2024 Tiền bán cơm ngày 12/03/2024 (85p) 170,000           14,135,290

3/12/2024 Chi phí ngày 12/03/2024 1,005,000        13,130,290

3/13/2024 Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T3 500,000           13,630,290

3/14/2024 Tiền bán cơm ngày 14/03/2024 (93p) 186,000           13,816,290

3/14/2024 Chi phí ngày 14/03/2024 1,380,000        12,436,290

3/15/2024 MTQ ẩn danh CMTX T3 1,500,000        13,936,290

3/16/2024 Tiền bán cơm ngày 16/03/2024 (78p) 156,000           14,092,290

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ CẦN THƠ THÁNG 03.2024

Số dư quỹ đầu tháng 03/2024



Ngày phát 
sinh

Chi Tiết Thu Chi Tồn

3/16/2024 Chi phí ngày 16/03/2024 1,190,000        12,902,290

3/19/2024 Tiền bán cơm ngày 19/03/2024 (91p) 182,000           13,084,290

3/19/2024 Chi phí ngày 19/03/2024 1,752,000        11,332,290

3/20/2024 Tiền bán cơm ngày 30/03/2024 (72p) 144,000           11,476,290

3/21/2024 Tiền bán cơm ngày 21/03/2024 (98p) 196,000           11,672,290

3/21/2024 Chi phí ngày 21/03/2024 1,380,000        10,292,290

3/22/2024 MTQ có số GD 0374484545 ủng hộ KTX 200,000           10,492,290

3/23/2024 Tiền bán cơm ngày 23/03/2024 (76p) 152,000           10,644,290

3/23/2024 Chi phí ngày 23/03/2024 1,050,000        9,594,290

3/26/2024 Tiền bán cơm ngày 26/03/2024 (93p) 186,000           9,780,290

3/26/2024 Chi phí ngày 26/03/2024 1,460,000        8,320,290

3/28/2024 Tiền bán cơm ngày 28/03/2024 (107p) 214,000           8,534,290

3/28/2024 Chi phí ngày 28/03/2024 1,080,000        7,454,290

3/29/2024 Quỹ cơm SG hỗ trợ kinh phí hoạt động 30,000,000      37,454,290

3/30/2024 Chi phí ngày 30/03/2024 1,380,000        36,074,290

3/31/2024 Chi phí ngày 31/03/2024 8,000,000        28,074,290

40,174,300      25,670,000      28,074,290

Thu Chi Tồn

13,569,990

2,460,300        16,030,290

5,500,000        21,530,290

2,214,000        23,744,290

30,000,000      53,744,290

CMTX

Tiền bán cơm (1,107 phiếu)

Quỹ cơm Saigon hỗ trợ

CMKTX

Số dư quỹ cuối tháng 03/2024

Chi tiết

Số dư quỹ đầu tháng 03/2024



Thu Chi Tồn

Tổng chi phí trong tháng 25,670,000 28,074,290

40,174,300      25,670,000 28,074,290

Ngày Diễn giải Số lượng Đơn giá Thành tiền

3/2/2024 thịt gà 12                    60,000             720,000           

bắp cải 10                    70,000             

dưa kiệu 10                    800,000           

tiền điện tháng 2 407,000           

Tiền nước tháng 2 258,000           

chuối 50,000             

2,305,000

3/5/2024 thịt heo 8                      85,000             680,000           

trứng gà 100                  240,000           

thịt xay 1,5 85,000             127,000           

bắp cải 10                    70,000             

bí đao 10                    60,000             

hành lá 1                      30,000             

chuối 50,000             

1,257,000

3/7/2024 thịt gà 12                    60,000             720,000           

bầu 10                    80,000             

chuối 50,000             

Giấy ăn 1                      105,000           

Bọc 6                      236,000           

Tổng

Tổng

Số dư quỹ cuối tháng 03/2024

CHI TIẾT CHI PHÍ

Chi tiết



Ngày Diễn giải Số lượng Đơn giá Thành tiền

1,191,000

3/9/2024 thịt heo quay 7                      150,000           1,050,000        

mướp 10                    70,000             

su su 10                    70,000             

chuối 50,000             

1,240,000

3/12/2024 thịt heo 9                      85,000             765,000           

dưa leo 10                    70,000             

hành lá 1                      30,000             

ớt 0,5 30,000             

cà phổi 10                    60,000             

chuối 50,000             

1,005,000

3/14/2024 thịt heo quay 8                      150,000           1,200,000        

bắp cải 10                    70,000             

bầu 10                    60,000             

chuối 50,000             

1,380,000

3/16/2024 thịt gà 14                    60,000             840,000           

mướp 10                    60,000             

bắp cải 10                    70,000             

bột giặt 5                      170,000           

chuối 50,000             

1,190,000

3/19/2024 thịt heo 9                      85,000             765,000           

thịt xay 1,5 85,000             127,000           

trứng gà 100                  250,000           

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



Ngày Diễn giải Số lượng Đơn giá Thành tiền

bắp cải 10                    80,000             

su su 10                    70,000             

hành lá 1                      30,000             

dao chặt thịt 2                      100,000           200,000           

kéo 3                      50,000             150,000           

ớt 0,5 30,000             

chuối 50,000             

1,752,000

3/21/2024 thịt heo quay 8                      150,000           1,200,000        

cà tím 10                    70,000             

bầu 10                    60,000             

chuối 50,000             

1,380,000

3/23/2024 thịt gà 14                    60,000             840,000           

bí đao 10                    70,000             

dưa leo 10                    80,000             

xả 10,000             

chuối 50,000             

1,050,000

3/26/2024 thịt heo 9                      85,000             765,000           

trứng gà 100                  250,000           

thịt xay 2                      85,000             170,000           

hành lá 1                      30,000             

van nước 65,000             

bắp cải 10                    70,000             

mướp 10                    60,000             

chuối 50,000             

Tổng

Tổng

Tổng



Ngày Diễn giải Số lượng Đơn giá Thành tiền

1,460,000

3/28/2024 cá biển 20                    45,000             900,000           

mướp 10                    60,000             

cà tím 10                    70,000             

chuối 50,000             

1,080,000

3/30/2024 thịt heo quay 8                      150,000           1,200,000        

bắp cải 10                    70,000             

mướp 10                    60,000             

chuối 50,000             

1,380,000

3/31/2024 Chị Quyên_omon 4,000,000        

Nguyễn Thị Thúy Hòa 2,500,000        

Trần Thị Bình 1,500,000        
8,000,000        

25,670,000      

Tổng

Tổng

Tổng
CHI LƯƠNG

Chi lương tháng 03/2024

Tổng
TỔNG CỘNG


